
Phụ lục 5:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tường Khuê

Địa chỉ: 33 Lê Lai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 353 8666 - 353 8667

STT
Mã phần 

(lô)

Mã đấu 

thầu
Tên hàng hóa

Tên 

thương 

mại 

Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất/ Ký 

mã hiệu, nhãn mác 

sản phẩm

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu 
(có VAT)

Thành tiền 
(đồng)

1
PP2300501

391
G2.38

Huyết thanh mẫu 

kháng

 kháng nguyên A trên 

bề mặt hồng cầu (Anti 

A)

Anti A

* Dùng để định tính nhóm 

máu. 

* Lọ 10 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

SPCĐ-TTB-750-

19

Egyptian Company 

for Biotechnology 

(S.A.E) - Spectrum 

Diagnostics; Ai Cập

Lọ 12 80.850 970.200

2
PP2300501

392
G2.39

Huyết thanh mẫu 

kháng kháng nguyên 

A, B trên bề mặt hồng 

cầu (Anti AB)

Anti - AB 

(IgM)

* Dùng để định tính nhóm 

máu. 

* Lọ  10 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

SPCĐ-TTB-751-

19

Egyptian Company 

for Biotechnology 

(S.A.E) - Spectrum 

Diagnostics; Ai Cập

Lọ 12 80.850 970.200

3
PP2300501

393
G2.40

Huyết thanh mẫu 

kháng kháng nguyên 

B trên bề mặt hồng 

cầu (Anti B)

Anti - B 

(IgM)

* Dùng để định tính nhóm 

máu. 

* Lọ  10 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

SPCĐ-TTB-752-

19

Egyptian Company 

for Biotechnology 

(S.A.E) - Spectrum 

Diagnostics; Ai Cập

Lọ 12 80.850 970.200

Giá trị 2.910.600

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Bằng chữ: Hai triệu chín trăm mười nghìn sáu trăm đồng./.

Tổng cộng: 03 khoản

Gói thầu số 2: Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro
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